
1 120003 Vũ Bình  An 12A5

2 120005 Nguyễn Thị Hồng  Ân 12A2

3 120006 Mai Hải  Anh 12A1

4 120008 Nguyễn Việt  Anh 12A3

5 120010 Trần Tuấn  Anh 12A3

6 120011 Đào Khả Nguyên  Anh 12A9

7 120012 Khổng Mỹ Thục  Anh 12A9

8 120015 Nguyễn Thị Ngọc  Anh 12A9

9 120016 Trịnh Ngọc  Ánh 12A5

10 120017 Lê Thị Ngọc  Ánh 12A6

11 120018 Triệu Thị Ngọc  Ánh 12A6

12 120019 Phạm Thị Nguyệt  Ánh 12A8

13 120020 Phan Ngọc  Ánh 12A8

14 120022 Trần Gia  Bảo 12A3

15 120023 Võ Lê Gia  Bảo 12A5

16 120026 Nguyễn Đức Hưng  Bình 12A6

17 120038 Hoàng Văn  Cường 12A9

18 120039 Trần Đình  Dân 12A6

19 120046 Bùi Thị  Diễm 12A2

20 120047 Đỗ Phan Thúy  Diễm 12A3

21 120048 Vũ Thị Bích  Diệp 12A7

22 120049 Nguyễn Văn  Đông 12A7

23 120051 Hà Minh  Đức 12A5

24 120053 Nguyễn Thị Hạnh  Dung 12A8

Danh sách này có 24 học sinh

Điểm Số tờ Ký tên/Ghi chú

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT SBD Họ và tên học sinh Lớp Mã đề

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI CUỐI KỲ I

Khóa ngày: 3,4/01/2025

TỜ THU BÀI THI

Phòng thi số: 01

Môn thi: Lịch sử



1 120055 Tống Tiến  Dũng 12A9

2 120056 Nguyễn Thị Thùy  Dương 12A3

3 120057 Nguyễn Thị Thùy  Dương 12A3

4 120058 Lưu Công  Dưỡng 12A5

5 120059 Phạm Khánh  Duy 12A6

6 120061 Triệu Thanh  Duy 12A9

7 120065 Bùi Thị Mỹ  Duyên 12A7

8 120070 Nguyễn Thị Thu  Hà 12A4

9 120071 Huỳnh Thị Thu  Hạ 12A6

10 120074 Lê Gia  Hân 12A7

11 120076 Phạm Thị  Hạnh 12A9

12 120077 Lương Quốc  Hào 12A5

13 120082 Phạm Mai Thu  Hiền 12A4

14 120087 Bùi Văn  Hiếu 12A5

15 120091 Nguyễn Công  Huân 12A6

16 120096 Hà Mạnh  Hùng 12A7

17 120097 Bùi Thị Thanh  Hương 12A2

18 120098 Nguyễn Thị Thu  Hương 12A8

19 120107 Lê Nhật  Huy 12A5

20 120108 Nguyễn Đức  Huy 12A5

21 120114 Nguyễn Thị Ngọc  Huyền 12A7

22 120117 Phạm Mạnh  Khang 12A4

23 120118 Nguyễn Quang  Khanh 12A6

24 120120 Nguyễn Dương Quốc  Khánh 12A6

Danh sách này có 24 học sinh

Mã đề Số tờ Ký tên/Ghi chú

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT SBD Họ và tên học sinh Lớp Điểm

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI CUỐI KỲ I

Khóa ngày: 3,4/01/2025

TỜ THU BÀI THI

Phòng thi số: 02

Môn thi: Lịch sử



1 120121 Võ Quốc  Khánh 12A6

2 120123 Trần Đăng  Khoa 12A5

3 120124 Giáp Văn  Khoa 12A6

4 120128 Sú Văn  Kiều 12A3

5 120132 Đỗ Nhật Yên  Lam 12A7

6 120134 Trần Văn  Lâm 12A5

7 120135 Nguyễn Văn Sơn  Lâm 12A9

8 120136 Lê Thị Thanh  Lan 12A3

9 120144 Vũ Thị Ngọc  Linh 12A5

10 120145 Hồ Thị Thùy  Linh 12A7

11 120150 Phạm Thị  Luyến 12A4

12 120151 Trịnh Bảo  Ly 12A4

13 120152 Phan Thị Cẩm  Ly 12A6

14 120154 Vũ Thị  Mai 12A6

15 120157 Nguyễn Trà  My 12A6

16 120159 Mai Nguyễn Ny  Na 12A4

17 120160 Vi Thị Ly  Na 12A8

18 120163 Trần Thanh  Nam 12A9

19 120167 Thị  Ngâng 12A9

20 120169 Hoàng Trung  Nghĩa 12A7

21 120170 Lê Trọng  Nghĩa 12A9

22 120173 Vũ Bảo  Ngọc 12A3

23 120176 Võ Thị Thảo  Nguyên 12A7

24 120180 Nguyễn Văn Đại Thế  Nhân 12A7

Danh sách này có 24 học sinh

Mã đề Số tờ Ký tên/Ghi chú

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT SBD Họ và tên học sinh Lớp Điểm

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI CUỐI KỲ I

Khóa ngày: 3,4/01/2025

TỜ THU BÀI THI

Phòng thi số: 03

Môn thi: Lịch sử



1 120184 Hoàng Thị Cẩm  Nhi 12A3

2 120188 Trần Thị Yến  Nhi 12A9

3 120190 Võ Thị Huỳnh  Như 12A4

4 120194 Đoàn Đại  Phong 12A4

5 120197 Vòng Hứng  Phu 12A3

6 120201 Phan Tư Hoàng  Phúc 12A6

7 120204 Nguyễn Thị Thu  Phương 12A5

8 120206 Nguyễn Trịnh Minh  Quế 12A4

9 120210 Nguyễn Đăng  Quý 12A5

10 120215 Phòng Thị Kim  Quyên 12A9

11 120219 Nguyễn Thị Như  Quỳnh 12A5

12 120220 Hồ Thị Như  Quỳnh 12A6

13 120222 Lê Hoàng Chinh  Su 12A5

14 120223 Huỳnh Thu  Sương 12A7

15 120224 Huỳnh Võ Tú  Sương 12A9

16 120226 Nguyễn Văn Triệu  Tài 12A5

17 120228 Nguyễn Đình  Tấn 12A8

18 120229 Nguyễn Ngọc  Thanh 12A5

19 120230 Phạm Lê Hồng Thiên  Thanh 12A6

20 120234 Đỗ Văn  Thành 12A4

21 120235 Nguyễn Thị Thanh  Thảo 12A3

22 120237 Nguyễn Đặng Thanh  Thảo 12A8

23 120240 Bùi Thị Phương  Thoa 12A4

24 120241 Võ Thị Minh  Thu 12A6

Danh sách này có 24 học sinh

Mã đề Số tờ Ký tên/Ghi chú

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT SBD Họ và tên học sinh Lớp Điểm

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI CUỐI KỲ I

Khóa ngày: 3,4/01/2025

TỜ THU BÀI THI

Phòng thi số: 04

Môn thi: Lịch sử



1 120243 Nguyễn Thị Kim  Thư 12A7

2 120244 Phạm Thị Minh  Thư 12A8

3 120250 Bùi Thị Hoài  Thương 12A9

4 120251 Nguyễn Tầm  Thường 12A9

5 120259 Đào Vũ  Tiến 12A9

6 120260 Hồ Đức  Tin 12A7

7 120262 Trần Thị Thu  Trâm 12A6

8 120263 Hồ Thị Mỹ  Trâm 12A9

9 120265 Võ Thị Diệu  Trang 12A2

10 120266 Trịnh Thị Huyền  Trang 12A4

11 120269 Lê Ngọc  Trang 12A6

12 120270 Hoàng Trần Bảo  Trang 12A7

13 120272 Lê Thị Thu  Trang 12A9

14 120273 Nguyễn Văn  Trăng 12A6

15 120275 Hà Thị Diễm  Trinh 12A6

16 120276 Nguyễn Thị  Trinh 12A8

17 120277 Phạm Thị Anh  Trúc 12A6

18 120280 Trần Quốc  Trung 12A9

19 120285 Hồ Thanh  Tú 12A6

20 120286 Phan Trần Cẩm  Tú 12A7

21 120288 Nguyễn Hoàng Anh  Tú 12A8

22 120292 Lê Thế Anh  Tuấn 12A6

23 120297 Bùi Thị Nhật  Uyên 12A6

24 120298 Lê Thị Mai  Uyên 12A6

Danh sách này có 24 học sinh

Mã đề Số tờ Ký tên/Ghi chú

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT SBD Họ và tên học sinh Lớp Điểm

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI CUỐI KỲ I

Khóa ngày: 3,4/01/2025

TỜ THU BÀI THI

Phòng thi số: 05

Môn thi: Lịch sử



1 120302 Nguyễn Thị Thuý  Vân 12A3

2 120304 Ngô Thanh  Vân 12A7

3 120305 Lê Thị Thu  Vân 12A8

4 120306 Đoàn Thị Hà  Vi 12A4

5 120307 Nguyễn Bảo  Việt 12A5

6 120308 Bồ Văn  Vinh 12A4

7 120314 Nguyễn Thị Thảo  Vy 12A4

8 120316 Đặng Nữ Hà  Vy 12A7

9 120317 Lê Hoài  Vỹ 12A4

10 120319 Lương Thị Hoàng  Xuân 12A6

11 120320 Hồ Thị Như  Ý 12A6

12 120321 Lâm Tâm Như  Ý 12A6

13 120322 Phạm Xuân  Ý 12A6

14 120327 Phạm Thị Hải  Yến 12A6

15 120328 Trịnh Thị Hải  Yến 12A8

Danh sách này có 15 học sinh

Mã đề Số tờ Ký tên/Ghi chú

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT SBD Họ và tên học sinh Lớp Điểm

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI CUỐI KỲ I

Khóa ngày: 3,4/01/2025

TỜ THU BÀI THI

Phòng thi số: 06

Môn thi: Lịch sử


